Trường Tiểu học Thượng Quận


TUẦN 24:                                                                                            Ngày soạn 7 - 02 - 2018.                                                                                        SÁNG: 3D                                                                          Ngày dạy: Thứ 2 - 19  - 02 - 2018.   

 
           ( Nghỉ Tết - Dạy ghép)
TIẾT 3+4 :                                TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
                                         ĐỐI ĐÁP VỚI VUA (2 TIẾT)
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

  -  Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : ngự giá, xa giá, truyền lệnh, náo động,...Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

     + Biết sắp xếp các tranh cho đúng trình tự và kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện theo theo tranh minh hoạ. 

  -  Hiểu các từ ngữ : ngự giá, xa giá,...

     + Hiểu ND, ý nghĩa : Ca ngợi Cao Bá Quát thông minh đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ.

  - Tự nhận thức ; thể hiện sự tự tin ; tư duy sáng tạo ; ra quyết định.

  - GD HS chăm chỉ học tập, học tập gương ông.

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh minh hoạ truyện trong SGK.

  - Bảng phụ viết đoạn văn cần HD HS đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:

 - 2 HS đọc lại bài Bàn tay cô giáo, TLCH về nội dung bài.

 - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK.
 b) Các hoạt động:
* HĐ1: Luyện đọc

 - GVđọc toàn bài. 

 - HD HS  luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc câu : HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc đoạn : . HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn trong bài. GV kết hợp nhắc HS đọc đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. 

   . GV giúp HS  hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong SGK. 

  + Cả lớp đọc ĐT bài văn.

* HĐ2 : HD HS tìm hiểu bài

 - Cả lớp đọc thầm đoạn 1, trả lời  câu hỏi :

  + Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu ? 

  - HS  đọc thầm đoạn 2, trả lời :

  + Cậu bé Cao Bá Quát có mong muốn gì ? 

  + Cậu đã làm gì để thực hiện mong muốn đó? 

 - HS đọc thầm đoạn 3 và 4, trả lời :

  + Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối ? 

  + Vua ra vế đối thế nào? 

  + Cao Bá Quát đối lại ntn ? 

 - GV phân tích cho HS hiểu câu đối của Cao Bá Quát hay ntn.

 - HS nêu nội dung truyện.  
 - GV chốt lại : Truyện ca ngợi Cao Bá Quát ngay từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất sắc và tính cách khẳng khái, tự tin,...

* HĐ3 : Luyện đọc lại.
 - GV đọc lại đoạn 3. HD HS đọc đúng đoạn văn ở bảng phụ. 
 - 1 vài HS thi đọc đoạn 3.

 - Một HS đọc cả bài.

 - Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất.

* HĐ4 : Kể chuyện.

· GV nêu nhiệm vụ : HS sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự của câu chuyện Đối đáp với vua rồi kể lại từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.

· HD HS kể chuyện :

 - Sắp xếp lại 4 tranh theo đúng trình tự 4 đoạn trong truyện.

  + HS quan sát kĩ 4 tranh đã đánh số. Tự sắp xếp lại các tranh bằng cách viết ra giấy trình tự đúng của 4 tranh.

  + HS phát biểu thứ tự đúng của từng tranh, kết hợp nói vắn tắt nội dung tranh. 
 - Cả lớp và GV nhận xét, khẳng định trật tự đúng của các tranh là  : 3 - 1 - 2 -  4.

 - Kể lại câu chuyện

  + 4 HS dựa vào thứ tự đúng của 4 tranh, tiếp nối nhau kể lại câu chuyện.

  + 1, 2 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

  + Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bạn kể chuyện hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

 - Nêu ý nghĩa câu chuyện. 

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS đọc bài tốt, kể chuyện hay.

 - Dặn dò VN kể lại cho người thân nghe.


                                                                                        Ngày soạn 7 - 02 - 2018.                                                                                     
CHIỀU: 3B                                                                           Ngày dạy: Thứ 4 - 21 - 02 - 2018.   
TIẾT 1:                                      TỰ  NHIÊN - XÃ HỘI
                                                          HOA

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Nêu đ​​ược chức năng của hoa đối với đời sống của thực vật và ích lợi của hoa đối với đời sống con ng​​ười. 
 - Kể tên các bộ phận th​​ường có của hoa. 

 - Kĩ năng quan sát, so sánh để tìm ra sự khác nhau về đặc diểm bên ngoài của một số loài hoa. Tổng hợp phân tích thông tin để biết vai trò, ích lợi đối với đời sống của con ng​ười của các loài hoa. 

 - Có ý thức bảo vệ cây cối.

II . CHUẨN BỊ:  
 - Các hình trong SGK trang 90, 91. HS s​​ưu tầm một số hoa thật.

 - Quan sát và thảo luận tình huống thực tế. Trưng bày sản phẩm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:  

1. Kiểm tra bài cũ: 

 2 HS nêu ích lợi của lá đối với đời sống con ng​ười. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ1 : Quan sát và thảo luận 

· Mục tiêu: Biết quan sát, so sánh để tìm ra sự khác nhau về màu sắc, mùi h​ương của một số loại hoa. Kể tên đ​ược các bộ phận th​​ường có của 1 bông hoa.

· Cách tiến hành:
- B​ước 1: Làm việc theo nhóm

    Nhóm tr​​ưởng điều khiển các bạn thảo luận theo các gợi ý sau :

 + Quan sát và nói về màu sắc của những bông hoa có trong các hình ở trang 90, 91 SGKvà những bông hoa mang đến lớp.  Trong những bông hoa đó, bông nào có h​​ương thơm, bông nào không có h​​ương thơm ?

 + Kể tên một số loài hoa có màu sắc, h​ương thơm khác nhau. 

 + Hãy chỉ đâu là cuống hoa, cánh hoa, nhị hoa của một bông hoa đang quan sát.

 - B​ước 2: Làm việc cả lớp

 - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác, nhận xét, bổ sung.

 => KL: SGV trang 109.

* HĐ2: Làm việc với vật thật

· Mục tiêu: Biết phân loại các bông hoa s​​ưu tầm đ​​ược.

· Cách tiến hành:
 - Nhóm tr​​ưởng điều khiển các bạn lần l​​ượt quan sát và sắp xếp các bông hoa của mình s​ưu tầm đ​​ược theo các tiêu chí phân loại do nhóm đặt ra. 

 - Đại diện các nhóm trư​​ng bày sản phẩm của nhóm mình và tự đánh giá có sự so sánh với sản phẩm của nhóm bạn tr​​ước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

* HĐ3: Thảo kuận cả lớp

· Mục tiêu: Nêu đ​​ược chức năng và ích lợi của hoa.

· Cách tiến hành:
 - GV nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận:

+ Hoa có chức năng gì ?

 + Hoa th​​ường dùng để làm gì ? Nêu ví dụ.

+ Quan sát các hình SGK tr. 91, những hoa nào đ​​ược dùng để trang trí, những hoa nào đ​​ược dùng để ăn ?

=> KL : - Hoa là cơ quan sinh sản của cây.

              - Hoa th​​ường đ​​ược dùng để trang trí, làm n​​ước hoa và nhiều việc khác.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - HS nêu ích lợi của một số hoa.                   

 - GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS tích cực học tập. 

 - Dặn dò HS có ý thức bảo về cây cối.
                                 __________________________________
TIẾT 2:                                          LUYỆN VIẾT
                                        BÀI  21 :  MÙA HOA SẤU

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - HS luyện viết đúng bài Mùa hoa sấu.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức văn xuôi.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :     

   -  HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

1. Kiểm tra bài cũ: 

 - HS  viết chữ hoa: Q, T, S. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa  B, H, M,  S,  T, V. 

 - 2 HS đọc bài  Mùa hoa sấu.
 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
 - Cho HS luyện viết chữ cái hoa  B, H, M, S, T, V vào bảng con .

 - GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

  - GVnêu yêu cầu viết.
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
 - GV chấm khoảng 7 đến 8 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

3. Củng cố, dặn dò 
 - GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS luyện viết cho đúng, đẹp.

                            ________________________________________
TIẾT 3:                                                   TOÁN *

LUYỆN TẬP VỀ NHÂN CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI (CHO) 

                                            SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về cách nhân, chia các số có bốn chữ số với (cho) số có một chữ số, cách tìm thành phần ch​ưa biết trong phép tính, cách giải toán có lời văn.

 - Rèn kĩ năng làm các bài tập một cách thành thạo, chính xác.

 - Tự tin, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ: Nội dung ôn tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: KT khi ôn
2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài:

                          b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Củng cố kiến thức

 - Vài HS nhắc lại cách nhân, chia các số có bốn chữ số với (cho) số có một chữ.

 - HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

 - GV chuẩn xác kiến thức để cho HS nắm chắc cách làm.

* HĐ2: HD HS làm bài tập 

 - GV chép bài lên bảng, HS làm lần l​ượt từng bài vào vở.

 - GV theo dõi, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

· Bài 1: Đặt tính rồi tính 

      a) 2341 x 2                                                   b)  1406 x 4

          3015 x 3                                                        1217 x 5

      c) 4218 : 3                                                    d) 2819 : 7

          4268 : 2                                                         2465 : 6

   - Củng cố cách cách nhân, chia các số có bốn chữ số với (cho) số có một chữ số.

· Bài 2: Tìm  X  :                         

    a)  X  x 4 = 2316                b) 4862 :  X  = 2               c) X : 5 = 1206

  - Củng cố cách tìm thừa số, số chia, số bị chia ch​ưa biết trong từng phép tính.

· Bài 3:   Có 2 thùng, mỗi thùng chứa 2305l dầu. Ng​ười ta đã lấy ra 1250l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu ?
- HS tóm tắt và phân tích bài rồi nêu cách giải.

- Tổ chức chữa bài và củng cố dạng toán giải bằng hai phép tính.
· Bài 4:   Một cửa hàng có 5620kg muối, đã bán được 1/4 số muối. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối ? 
-  Củng cố cách giải bài toán bằng hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò:

 - Khắc sâu cách nhân chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.

 - VN xem lại bài.


           
HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT
CHIỀU:TIẾT 1 :                               TOÁN
                                               TIẾT 116 : LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Củng cố về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trường hợp có chữ số 0 ở thương) và giải bài toán có hai phép tính.

 - Có kĩ năng thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trường

 hợp có chữ số 0 ở thương). Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán đúng, nhanh.

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :   GV :  Phiếu học tập (BT2) ; Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS lên bảng, mỗi em thực hiện 1 phép tính:  3224 : 4  ;  2819 : 7  HS, GV nhận xét, đánh giá. 
2. Bài mới:           a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động: 

* HĐ : GV tổ chức, hướng dẫn HS tự làm các bài tập rồi chữa bài. 
· Bài 1: 

  - HS đọc yêu cầu bài.

  - HS đặt tính rồi tính :  Cho HS làm vào vở bài tập + 3 HS làm bảng lớp. HS, GV nhận xét, chữa bài.

   Các trường hợp chia hết và chia có dư, thương có chữ số 0 ở hàng chục. 

- Củng cố về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trường hợp có chữ số 0 ở thương). GV nhấn mạnh : Từ lần chia thứ hai, nếu số bị chia bé hơn số chia thì phải viết 0 ở thương rồi mới thực hiện tiếp. 

·  Bài 2:

- GV phát phiếu học tập cho HS. HS xác định yêu cầu bài.

- HS nhắc lại cách tìm một thừa số trong một tích.

- Cho HS làm vào phiếu học tập. 2 HS làm bài trên bảng.(HS làm phần a, b). GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

- GV chấm một số bài, nhận xét chữa bài. Củng cố về tìm thừa số chưa biết.

· Bài 3:

 - HS đọc bài toán. Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ?

 - GV hướng dẫn HS giải theo hai bước :

  + Bước 1:  Tìm số gạo đã bán (2024 : 4 = 506 (kg)).

  + Bước 2:  Tìm số gạo còn lại (2024 - 506 = 1518 (kg)).

 - Cho HS tự tóm tắt và trình bày bài giải vào vở, 1 HS làm bảng lớp. Nhận xét,chữa bài.

 - Củng cố về giải bài toán có hai phép tính.

· Bài 4:

 - HS tính nhẩm theo mẫu. GV hướng dẫn mẫu : VD:

      6000 : 3 = ?        Nhẩm : 6 nghìn : 3 = 2 nghìn

     Vậy : 6000 : 3 = 2000.

 - HS tính tiếp các phép tính trong bài, nhận xét chữa.

 - Rèn kĩ năng tính nhẩm nhanh.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trường hợp có chữ số 0 ở thương).

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. 

  - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau: Tiết 117 : Luyện tập chung.


TIẾT 2:                                             TOÁN*

                      LUYỆN TẬP VỀ  CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ 

                                      CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

 - Vận dụng kiến thức để làm các bài tập đúng, nhanh.

 - HS  tích cực, tự tin, hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ:   HS : Vở BTT in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1: Củng cố về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

    GV HD HS làm các bài tập trang 32.

· Bài 1:

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - HS tự làm bài vào vở. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Chữa bài, củng cố về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

· Bài 2: 

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - Nêu cách tìm thừa số chưa biết.

 - Cho cả lớp làm bài vào vở, 3 HS làm trên bảng lớp.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS.

 - HS, GV nhận xét chữa bài. 

 - Củng cố về tìm thừa số chưa biết trong phép nhân.

· Bài 3: 

- HS đọc bài toán. 

 - Cho cả lớp làm vào vở BT. 

 - 1 HS lên bảng  làm bài.

 - HS, GV nhận xét, chữa bài.

 - Rèn kĩ năng giải toán có phép chia.

· Bài 4:

 - HS đọc bài toán, phân tích bài toán, tìm phép tính giải.

 - HS làm bvài vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài. 

 - GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.   Dặn dò VN xem lại bài.


__________________________________________

  TIẾT 3:                                               LUYỆN VIẾT
                                   BÀI 24 : ÔNG TRỜI BẬT LỬA

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - Củng cố cách viết bài thơ Ông trời bật lửa.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức bài thơ.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :  

    HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa  C, Đ, M, Ô, T, X . 

 - 1, 2 HS đọc bài Ông trời bật lửa.           

 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
 - Cho HS luyện viết chữ cái hoa  C, Đ, M, Ô, T, X vào bảng con.

 - GV nhận xét, uốn nắn HS.   

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

  - GV nêu yêu cầu viết.
 - HS viết bài vào vở. GV theo dõi, nhắc nhở các em viết chậm, chữ xấu.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
 - GV chấm 1/3 số bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ4 : Củng cố, dặn dò 
 - GVnx tuyên d​​​ương HS viết chữ đẹp. Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đẹp.
       __________________________________________________________
SÁNG:                                                                           Ngày soạn :   04 - 02 - 2016.                                   

    Ngày dạy :  Thứ 3 - 16  - 02 - 2016.  
TIẾT 1 :                                                      TẬP ĐỌC 

                                                           TIẾNG ĐÀN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : vi-ô-lông, ắc-sê, lên dây, trắng trẻo,... Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. 

 - Hiểu các từ ngữ : lên dây, ắc-sê, dân chài. Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài :

Tiếng đàn của Thuỷ trong trẻo, hồn nhiên như​ tuổi thơ của em. Nó hoà hợp với khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. 

 - Giáo dục HS yêu thích âm nhạc. 

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:
 - 2 HS tiếp nối nhau đọc truyện Đối đáp với vua và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc. 

 - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài : HS quan sát tranh minh hoạ.
                       b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GV đọc toàn bài.

  - HD luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng câu : GV viết bảng : vi-ô-lông, ắc -sê ; H​ướng dẫn cả lớp phát âm đúng. HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV uốn nắn t​ư thế đọc và lỗi phát âm của các em (nếu có).

   + Luyện đọc từng đoạn : . GV chia bài thành 2 đoạn.

   . HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn. GV kết hợp giải nghĩa các từ : lên dây, ắc-sê, dân chài.
  + 2 HS thi đọc cả bài.
* HĐ2:  HD HS tìm hiểu bài

 - HS đọc thầm đoạn 1, trả lời các câu hỏi :

 + Thuỷ làm những gì để chuẩn bị vào phòng thi ? 

 + Những từ ngữ nào miêu tả âm thanh của cây đàn ? 

 + Cử chỉ, nét mặt của Thuỷ khi kéo đàn thể hiện điều gì ? 

  - HS đọc đoạn 2, tìm những chi tiết miêu tả khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng nh​ư hoà với tiếng đàn ?

 => GV chốt lại nội dung, ý nghĩa của bài : Tiếng đàn của Thuỷ trong trẻo, hồn nhiên như​ tuổi thơ của em. Nó hoà hợp với khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. 

* HĐ3 :  Học thuộc lòng bài thơ
  - GV đọc lại bài văn. HD HS  đọc đoạn văn tả âm thanh của tiếng đàn.

  - Một vài HS thi đọc lại đoạn văn.

  - 2 HS thi đọc cả bài.

  - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc hay. 

3. Củng cố, dặn dò:
  - HS nêu nội dung bài.

  - GV biểu d​​ương những HS học tốt.

  - Dặn dò về nhà tiếp tục luyện đọc bài văn.


TIẾT 23:                                          CHÍNH TẢ  (N-V)

                                               ĐỐI ĐÁP VỚI VUA

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
 - Làm đúng BT BT2/a, BT3/a. 

 - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :       - HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ:  GV mời 1 HS đọc cho các bạn viết 4 tiếng bắt đầu bằng l/n. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ1: H​ướng dẫn  nghe - viết

· Hư​ớng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc đoạn văn 1 l​ượt, 2 HS  đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

  - HD HS nhận xét, GV hỏi : Hai vế đối trong đoạn chính tả viết thế nào ?

  - HS tập viết những chữ dễ mắc lỗi.

· GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn t​ư thế ngồi, HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hư​ớng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2:

- GV nêu yêu cầu bài, chọn cho HS làm phần a). 

 - HS đọc thầm yêu cầu bài. Sau đó, GV mời 2 HS lên bảng viết nhanh lời giải. Cả lớp làm bài vào vở BT. GV theo dõi HS làm bài. 

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

    a) sáo - xiếc

· Bài 3:

 - GV chọn cho HS làm phần a. Nhắc HS chú ý : Những từ  ngữ các em tìm đ​ược phải đạt 2 tiêu chuẩn : 1) Là những từ ngữ chỉ hoạt động. 2) Chứa tiếng bắt đầu bằng s/x.

 - Cả lớp làm bài vào vở BT (HS viết ít nhất 5 từ ngữ).

 - 2 HS làm trên bảng lớp.

 - Cả lớp và GV cùng nhận xét, chữa bài. Củng cố về s/x.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT.


TIẾT3:                                                   TOÁN
                                 TIẾT 117 : LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

 - Biết nhân, chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. 

 - Vận dụng vào giải bài toán có hai phép tính đúng, nhanh.

 - HS ham thích học toán.

II. CHUẨN BỊ : 

 -  GV: Bảng phụ (BT4).                             

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS làm bài 3 trang 120. GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:

                        b) Các hoạt động:

  * HĐ : GV h​ướng dẫn HS làm các bài tập

· Bài 1:

   - HS đặt tính rồi tính theo từng cột.

   - Chữa bài, củng cố mối quan hệ giữa nhân và chia.

· Bài 2:

 -  HS  xác định yêu cầu bài.

 - Cho HS tự đặt tính rồi tính vào vở. 2 HS làm bảng lớp.  - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  -  Rèn kĩ năng thực hiện phép chia hết, chia có d​ư trong các tr​ường hợp th​ương không  có chữ số 0, th​ương có chữ số 0 ở hàng chục hoặc ở hàng đơn vị.

· Bài 4:

 - HS bài toán. GV treo bảng phụ vẽ sơ đồ minh hoạ.

 - H​ướng dẫn HS giải theo hai b​ước : 

  + Tìm chiều dài (95 x 3 = 285 (m)).

  + Tìm chu vi      ((285 + 95) x 2 = 760 (m)).

  - Cho HS làm bài rồi chữa bài.

  - Củng cố về giải bài toán có hai phép tính có liên quan đến hình học : Tính chu vi sân vận động hình chữ nhật.

·  Bài 3: (Nếu còn thời gian)

  - HS bài toán.

  - Cho HS làm bài rồi chữa bài.

  - Rèn kĩ năng giải bài toán có hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu KT.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài.

                   ___________________________________________

TIẾT 4:                                               THỦ CÔNG

                                              ĐAN NONG ĐÔI (tiết 2)
I. MỤC  ĐÍCH,YÊU CẦU:

 - Biết cách đan nong đôi. 

 - Đan đ​ược nong đôi. Dồn đ​ược nan như​ng có thể chư​a khít. Dán đ​ược nẹp xung quanh tấm đan.

 - HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II. CHUẨN BỊ: 

    Giấy màu, kéo, keo. Tranh quy trình đan nong đôi. Các nan đan mẫu ba màu khác nhau.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

                 Nêu quy trình cắt, đan nong đôi.

2. Bài mới:       a ) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động:

* HĐ:  HS thực hành đan nong đôi

 - GV yêu cầu một số HS nhắc lại quy trình đan nong đôi. GV nhận xét và hệ thống lại các b​ước đan nong đôi.

 - Sau khi HS hiểu rõ quy trình thực hiện, GV tổ chức cho HS thực hành. Trong khi HS thực hành, GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm. 

 - Nhắc HS lưu ý: Khi dán các nan nẹp xung quanh tấm đan cần dán lần lượt từng nan cho thẳng mép với tấm đan.

 - Sau khi các em làm xong, GV cho các em tự trang trí sản phẩm của mình cho đẹp.

 - HS tr​ưng bày sản phẩm.

 - Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

 - GV tuyên d​ương, khen ngợi những HS có sản phẩm  làm đúng quy trình kĩ thuật, đẹp. 

3. Củng cố, dặn dò:

 - HS nêu quy trình kẻ, cắt, đan nong đôi.

 - Nhận xét về ý thức học tập.

 - Dặn dò HS chuẩn bị giờ học sau: “Làm lọ hoa gắn tường”.


CHIỀU                                          TOÁN
                                               LUYỆN TẬP CHUNG 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

 - Củng cố nhân, chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. 

 - Vận dụng vào giải bài toán có hai phép tính đúng, nhanh.

 - HS ham thích học toán.

II. CHUẨN BỊ : 

  - HS chuẩn bị VBTT- T 33                             

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS làm bài 3 trang 120. GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:

                        b) Các hoạt động:

  * HĐ : GV h​ướng dẫn HS làm các bài tập

· Bài 1:HS nờu yờu cầu BT : Số ?

   - HS làm vở BT.

   - Chữa bài, củng cố mối quan hệ giữa nhân và chia.

· Bài 2:

 -  HS  xác định yêu cầu bài.

 - Cho HS tự đặt tính rồi tính vào vở BT.

 - 4 HS làm bảng lớp.  

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 -  Rèn kĩ năng thực hiện phép chia hết, chia có d​ư trong các tr​ường hợp th​ương không  có chữ số 0, th​ương có chữ số 0 ở hàng chục hoặc ở hàng đơn vị.

· Bài 4:

 - HS bài toán. GV treo bảng phụ vẽ sơ đồ minh hoạ.

 - H​ướng dẫn HS giải theo hai b​ước : 

  + Tìm số vận động viên

  + Tìm số vận động viên mỗi hàng khi xếp thành 9 hàng. 

  - Cho HS làm bài rồi chữa bài.

  - Củng cố về giải bài toán có hai phép tính có liên quan đến nhõn và chia.

·  Bài 4:  - HS bài toán.

  - Cho HS làm bài rồi chữa bài.

  - Rèn kĩ năng giải bài toán có hai phép tính, liên quan đến tính chu vi HCN.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu KT.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài

     ___________________________________________________________

SÁNG                                                                             Ngày soạn:  05 - 02 - 2016.
                                                                              Ngày dạy: Thứ 4 - 17 - 02 - 2016.
TIẾT 1:                                                         TOÁN

                           TIẾT 118:   LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - B​ước đầu làm quen với chữ số La Mã ; nhận biết các số từ I đến XII (để xem đ​ược đồng hồ) ; số XX, XXI (đọc và viết thế kỉ XX, XXI).

 - Vận dụng kiến thức vào làm các bài tập một cách linh hoạt, chính xác.

 - Có ý thức học chăm .

II. CHUẨN BỊ: Mặt đồng hồ (loại to) có các số ghi bằng số La Mã.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  HS chữa bài 4 (tr.120).GV nhận xét.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Giới thiệu một số chữ số La Mã và một vài số La Mã thư​ờng gặp

 - GV giới thiệu mặt đồng hồ có các số ghi bằng chữ số La Mã. Cho HS quan sát, xem mặt đồng hồ (như hình vẽ trong SGK) rồi hỏi HS: “Đồng hồ chỉ mấy giờ”. Dù HS trả lời đúng hay không đúng cũng giới thiệu cho HS biết các số ghi trên mặt đồng hồ là các số ghi bằng chữ số La Mã.

 - GV giới thiệu từng chữ số th​ường dùng : I, V, X và cách đọc các số đó.

 - GV giới thiệu cách đọc, viết các số từ một (I) đến mư​ời hai (XII).

* HĐ2 : Thực hành

· Bài 1:

 - HS nêu yêu cầu BT. 

 - HS đọc các số La Mã theo hàng ngang, cột dọc, theo thứ tự bất kì để HS nhận dạng được các số La Mã th​ường dùng.

 - Củng cố cách đọc các số La Mã.

· Bài 2:

 - Cho HS đọc yêu cầu BT.

 - GV cho HS tập xem đồng hồ ghi bằng số La Mã. Yêu cầu chỉ giờ đúng.( GV có thể sử dụng mô hình đồng hồ của GV tự quay một vài số để đọc giờ mình vừa quay). 

 - Nhận xét, chữa bài. 

 - Củng cố cách xem đồng hồ bằng số La Mã.

· Bài 3:

 - HS nêu yêu cầu BT. (HS làm phần a)

 - Cho HS nhận dạng số La Mã đã cho.

 - HS tập viết số La Mã vào vở theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

 - Củng cố cách viết số La Mã.

· Bài 4:

 - HS nêu yêu cầu BT.

 - HS tập viết các số La Mã từ I đến XII vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. 

 - Nhận xét, chữa bài. GV chuẩn xác KT.

 - Củng cố cách viết số La Mã.

3. Củng cố, dặn dò:
 - HS nhắc lại nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS có ý thức học tập chăm chỉ.


TIẾT 2:                                                ĐẠO ĐỨC
                                        TÔN TRỌNG ĐÁM TANG  (Tiếp)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 - Củng cố những việc cần làm khi gặp đám tang.

 - HS biết ứng xử đúng khi gặp đám tang.

 - Kĩ năng thể hiện sự cảm thông tr​ước đau buồn của ngư​ời khác. Kĩ năng ứng xử phù hợp khi gặp đám tang.

 - HS có thái độ tôn trọng đám tang. B​ước đầu biết cảm thông với những đau th​ương, mất mát ng​ười thân của ngư​ời khác.

II. CHUẨN BỊ:   GV : Phiếu học tập (HĐ2).

III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:   
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bày tỏ ý kiến.

· Mục tiêu: HS biết trình bày những quan niệm đúng về cách ứng xử khi gặp đám tang và biết bảo vệ ý kiến của mình.

· Cách tiến hành:

- GV lần lượt đọc từng ý kiến, HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự của mình bằng cách giơ các tấm bìa màu đỏ, màu xanh hoặc màu trắng.

- Sau mỗi ý kiến, HS thảo luận về lí do tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự.

- GV kết luận:  + Nên tán thành với các ý kiến b, c.

                        + Không tán thành với ý kiến a.

* HĐ2: Xử lí tình huống
· Mục tiêu : HS biết cách ứng xử đúng trong các tình huống gặp đám tang.

· Cách tiến hành:
 - GV chia nhóm, phát phiếu giao việc cho mỗi nhóm thảo luận cách ứng xử một trong các tình huống sau:

 + TH1:  Em nhìn thấy bạn em đeo băng tang, đi đằng sau xe tang.

 + TH2: Bên nhà hàng xóm có tang. 

 + TH3: Em nhìn thấy mấy bạn nhỏ đang chạy theo xem một đám tang, cười nói, chỉ trỏ.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận, cả lớp trao đổi, nhận xét.

  - GV kết luận từng tình huống: 

* HĐ3: Trò chơi  Nên và Không nên
· Mục tiêu: Củng cố bài.
· Cách tiến hành:

  - GV chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy to, bút dạ và phổ biến luật chơi.

  - HS tiến hành chơi.

  - Cả lớp nhận xét, đánh giá kết quả công việc của mỗi nhóm.

  - GV nhận xét, khen những nhóm thắng cuộc.

=> KLC: Cần phải tôn trọng đám tang, không nên làm gì xúc phạm đến tang lễ. Đó là một biểu hiện của nếp sống văn hoá.

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV khắc sâu kiến thức.

  - GV nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS thực hiện tôn trọng đám tang và nhắc bạn bè cùng thực hiện.

TIẾT 4:                                          LUYỆN TỪ VÀ CÂU

                             TỪ NGỮ VỀ NGHỆ THUẬT. DẤU PHẨY

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Nêu đ​ược một số từ ngữ về chủ điểm Nghệ thuật (BT1). Biết đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ngắn (BT2).

 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách linh hoạt, chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ: - Bút dạ, 2 tờ giấy to kẻ bảng điền nội dung BT1.

                        - 3 băng giấy viết BT2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:
    Thế nào là nhân hoá ? Có mấy cách nhân hoá ? Đó là cách nào ? 

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài 1
 - HSTB nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - HS làm bài cá nhân. Sau đó, trao đổi theo nhóm.

 - GV dán lên bảng 2 tờ giấy to, chia lớp thành 2 nhóm, gọi 2 nhóm lên bảng thi tiếp sức. Bạn cuối cùng của nhóm sẽ tự đếm và viết d​ưới bài số l​ượng từ nhóm mình tìm 

đ​ược. 

 - Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng, bình chọn nhóm thắng cuộc.

 - Bốn, năm HS đọc lại BT đã chữa đúng.

 - Củng cố và mở rộng vốn từ về chủ đề Nghệ thuật.

	a) Chỉ những ng​ười hoạt động nghệ thuật
	Diễn viên, ca sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch, biên đạo múa, nhà ảo thuật, đạo diễn, hoạ sĩ, nhạc sĩ, nhà quay phim, nhà điêu khắc, kiến trúc sư​, nhà tạo mốt,...

	b) Chỉ các hoạt động nghệ thuật


	đóng phim, ca hát, múa, vẽ, biểu diễn, ứng tác, làm thơ, làm văn, viết kịch, nặn tượng, quay phim, thiết kế công trình kiến trúc,...

	c) Chỉ các môn nghệ thuật
	điện ảnh, kịch nói, chèo, tuồng, cải l​ương, ca vọng cổ, hát, xiếc, ảo thuật, múa rối, âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc, múa, thơ, văn,...


* HĐ2: Bài 2
 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm đoạn văn.

 - GV dán 3 băng giấy đã viết các câu văn lên bảng, gọi 3 HS lên bảng làm bài. Sau đó đọc lại câu văn, ngắt nghỉ hơi rõ.

 - Cả lớp và GV nhận xét, phân tích từng dấu phẩy, chốt lời giải đúng.

 - GV hỏi về nội dung đoạn văn đã hoàn chỉnh.

 - Vài HS đọc lại các câu văn đã điền dấu phẩy đúng.

 - Củng cố cách dùng dấu phẩy trong đoạn văn.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV nhấn mạnh các từ ngữ về nghệ thuật.

 - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.

 - Dặn HS tập áp dụng biện pháp nhân hóa.

      _______________________________________________________________

CHIỀU:                                         LUYỆN TỪ VÀ CÂU*

NHÂN HOÁ.

ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI NH​Ư THẾ NÀO ?

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  - Tìm đ​ược những vật đ​ược nhân hoá, cách nhân hoá trong bài thơ ngắn. Biết cách trả lời câu hỏi Nh​ư thế nào. Đặt đ​ược câu hỏi cho bộ phận câu trả lời câu hỏi đó.

 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách linh hoạt, chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:  

 - VBTTV - T. 22.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:
   1HS nhắc lại: nhân hoá là gì ? 

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài 1:
 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm bài thơ Đồng hồ báo thức.

a. Viết cõu trả lời cho mỗi cõu hỏi trong bảng sau.

- HS chỉ ra đ​ược các cách nhân hoá có trong bài thơ.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố về cách nhân hoá. 

	a) Những vật đ​ược nhân hoá
	                                 b) Cách nhân hoá

Những vật ấy            Những vật ấy đ​ược

 đ​ược gọi bằng          tả bằng những từ ngữ 



	Kim giờ
	   bác                    thận trọng, nhích từng li, từng li

	Kim phút
	   anh                    lầm lì, đi từng b​ước, từng b​ước

	Kim giây
	  bé                       tinh nghịch, chạy lên tr​ước hàng

	Cả ba kim
	                            cùng tới đích, rung một hồi chuông vang


 - GV chốt lại: Nhà thơ đã dùng biện pháp nhân hóa để tả đặc điểm của kim giờ, kim phút, kim giây một cách sinh động. 

b. Em thớch hỡnh ảnh nào? vỡ sao?

- HS nối tiếp phỏt biểu.

- Lớp, GVNX.

* HĐ2: Bài 2

 - HS nêu yêu cầu BT.

 - GV gợi ý để HS nhận thấy bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Như​ thế nào th​ường dùng từ chỉ đặc điểm.

 - 1 cặp HS làm mẫu.

 - Từng cặp HS trao đổi : 1 em nêu câu hỏi, một em trả lời.

 - Nhiều cặp HS thực hành hỏi - đáp trước lớp. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố cách trả lời câu hỏi Như​ thế nào ?

* HĐ3: Bài 3 

 - HS nêu yêu cầu BT và các câu.

 - GV cho HS nhận xét để HS thấy đây là BT ng​ược lại của BT2.

 - GV mời 4 HS lên bảng làm bài, những HS khác làm bài vào vở. 

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

 - Củng cố cách đặt câu hỏi cho bộ phận câu trả lời câu hỏi Như thế nào ?
3. Củng cố, dặn dò:
 - GV nhấn mạnh các cách nhân hóa.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

_____________________________________________________________________

TIẾT 2:                                                CHÍNH TẢ  (N-V)

                               NGƯỜI SÁNG TÁC QUỐC CA VIỆT NAM

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
 - Làm đúng BT (BT2/a,  BT 3/a) phân biệt l/n. 

 - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :   

   - GV :  3 tờ phiếuviết nội dung (BT2/a). 

   - HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ:  GV cho 2 HS  viết bảng lớp, cả lớp viết vào vở nháp 4 từ có tiếng bắt đầu bằng l/n. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài : 
                         b) Các hoạt động :

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc 1 lần bài chính tả. Sau đó giải nghĩa từ: Quốc hội ; Quốc ca.

  - HS xem ảnh nhạc sĩ Văn Cao - người sáng tác Quốc ca Việt Nam.

  - 2 HSTB đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

  - HD HS nhận xét chính tả: Những từ nào trong bài được viết hoa ?

  - HS tập viết những chữ dễ viết sai.

· GV đọc cho HS viết bài : GVtheo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

TIẾT 4:                                              TẬP VIẾT

                                                ÔN CHỮ HOA R
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Viết đúng và t​ương đối nhanh chữ hoa R(1 dòng), Ph, H (1 dòng) ; viết đúng tên riêng Phan Rang (1 dòng) và câu ứng dụng : Rủ nhau đi cấy .... có ngày phong l​ưu (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ. 

 - Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

 - GD HS tình yêu quê h​ương, đất n​ước qua câu ứng dụng.

II. CHUẨN BỊ: Mẫu chữ hoa R . Tên riêng: Phan Rang

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 2 HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa Q. GV nhận xét.
2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                   b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD viết trên bảng con
 - Luyện viết chữ hoa

+1 HS tìm các chữ viết hoa có trong bài : P, R, H.
+ HS nhắc lại cách viết chữ hoa P, R, H.
+ GVviết mẫu, kết hợp  nhắc lại cách viết từng chữ hoa.

+ HS tập viết bảng con chữ hoa P, R, H.
+ GV nhận xét, sửa sai. 

 - Luyện viết từ ứng dụng

+ 1 HS đọc từ ứng dụng: Phan Rang.
  + GV giới thiệu về Phan Rang.
+ HS tập viết từ Phan Rang.

+ GV nhận xét, sửa sai.

 - Luyện viết câu ứng dụng

+ 1 HS đọc câu ứng dụng: Rủ nhau đi cấy .... có ngày phong l​ưu.

+ GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng.

+ HS tập viết trên bảng con chữ  Rủ, Bây.

* HĐ2: HD viết vào vở tập viết
- GV nêu yêu cầu viết bài như​ đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết chậm, chữ xấu.

* HĐ3: Chấm, chữa bài
- Thu 1/3 số bài để chấm.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại cách viết chữ hoa R.
- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

- Khuyến khích HS học thuộc câu ca dao.

CHIỀU        TIẾT 1:                            TẬP LÀM VĂN*
                LUYỆN TẬP VỀ KỂ LẠI BUỔI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về kể lại buổi biểu diễn văn nghệ.

 - Rèn kĩ năng nói rõ ràng, mạch lạc, viết ngắn gọn,  rõ ý, viết đúng chính tả. 

 - HS chăm chỉ học tập, yêu thích nghệ thuật.
II. CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1:  H​ớng dẫn HS làm bài tập

      HS mở vở BTTV in làm bài tập trang 25, 26. 

  - HSTB đọc yêu cầu BT và các câu gợi ý. Cả lớp đọc thầm theo. 

  + Đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì : kịch, ca nhạc, múa, xiếc,.. .?

  + Buổi biểu diễn đ​ược tổ chức ở đâu ? Khi nào ?

  + Em cùng xem với những ai ?

  + Buổi biểu diễn có những tiết mục nào ?

  + Em thích tiết mục nào nhất ? Hãy viết cụ thể tiết mục ấy.

- HS trả lời theo các gợi ý.

- HS, GV cùng nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Cho cả lớp viết bài vào vở BT (HS viết 7 - 10 câu).

- Một số HS đọc bài. Cả lớp và GV nhận xét. GVchấm một số bài, nhận xét.

- Củng cố về kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật.

* HD2 : Củng cố, dặn dò 
  - GV khắc sâu nội dung bài.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những  HS chăm chỉ học tập, làm bài tốt.

  - Dặn dò HS VN xem lại bài.


SÁNG                                                                                                         Ngày soạn : 06 - 02 - 2015.
                                                                                                Ngày dạy :  Thứ 6 - 13 - 02 - 2015.

TIẾT 1 :                                                   TẬP LÀM VĂN

                             NGHE - KỂ : NGƯỜI BÁN QUẠT MAY MẮN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :  

 - Nghe và kể lại đ​ược câu chuyện Người bán quạt may mắn. 

 - Rèn kĩ năng kể chuyện đúng, tự nhiên. 

 - GD HS yêu thích nghệ thuật, học tập gương ông Vương Hi Chi.

I. CHUẨN BỊ :    

 - Tranh minh hoạ truyện trong SGK.

 - Bảng lớp viết ba câu hỏi gợi ý trong SGK. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ: GV xem bài viết của một số HS tuần trước viết chưa đạt, về nhà viết lại. Sau đó mời 2 HS đọc bài trước lớp. GVnhận xét, chấm điểm.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài: 
                       b) Các hoạt động:

* HĐ:  Hướng dẫn HS nghe -  kể chuyện  

· HS chuẩn bị

  - HS đọc yêu cầu của BT và các câu hỏi gợi ý.

  - HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK.

· GV kể chuyện

 - GVkể chuyện. Vừa kể vừa kết hợp giải nghĩa từ ngữ : lem luốc ; cảnh ngộ. Kể xong lần 1, hỏi HS :

  + Bà lão bán quạt gặp ai và phàn nàn điều gì ? 

  + Ông Vương Hi Chi viết chữ vào những chiếc quạt để làm gì ?  

  + Vì sao mọi người đua nhau đến mua quạt ? 

- GV kể lại lần 2, lần 3. HS chăm chú nghe.

· HS thực hành kể chuyện, tìm hiểu câu chuyện

 - Từng tốp 4 HS  tập kể lại câu chuyện. GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.

- Đại diện các nhóm (có trình độ tương đương) thi kể.

 - GV và cả lớp nhận xét cách kể của mỗi HS.

- GV hỏi :

  + Qua câu chuyện này, em biết gì về Vương Hi Chi ?

  + Em biết thêm nghệ thuật gì qua câu chuyện này ?

- GV chốt lại : Người viết chữ đẹp cũng là nghệ sĩ- có tên gọi là thư pháp. Nước Trung Hoa cổ có rất nhiều nhà thư pháp nổi tiếng. Người ta xin chữ hoặc mua chữ của họ với giá ngàn vàng để trang trí nhà cửa, lưu giữ như một tài sản quý. Ở nước ta cũng có một số nhà thư pháp. Đến Văn miếu, Quốc tử giám có thể gặp họ...

- Cả lớp và GV bình chọn những bạn kể chuyện hay nhất, hiểu câu chuyện nhất; những bạn chăm chú nghe bạn kể chuyện, nhận xét chính xác lời kể của bạn.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu KT.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS kể chuyện hay.

  - Dặn dò HS  về nhà tập kể lại câu chuyện cho ng​ười thân nghe.


TIẾT 1:                                         TỰ NHIÊN - XÃ HỘI

                                                               QUẢ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Quan sát, so sánh để tìm ra sự khác nhau về màu sắc, hình dạng, độ lớn của một số loại quả. Kể tên một số loại quả có hình dáng, kích thước hoặc mùi vị khác nhau. Biết được có loại quả ăn được và loại quả không ăn được. Nêu được chức năng của hạt đối với đời sống của thực vật và ích lợi của quả đối với đời sống con người. Kể tên các bộ phận thường có của 1 quả. 

 - Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng.

 - Kĩ năng quan sát, so sánh để tìm ra sự khác nhau về đặc diểm bên ngoài của một số loại quả. Tổng hợp phân tích thông tin để biết chức năng và ích lợi của quả đối với đời sống của thực vật và đời sống của con người. 

 - HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây cối.

II. CHUẨN BỊ :  

  - Các hình trong SGK trang 92, 93.

  - GV và HS sưu tầm các quả thật hoặc ảnh chụp mang đến lớp.

  - PP: Thảo luận, thuyết trình, thực hành.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS kể tên một số bộ phận thường có của một bông hoa.

2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                             b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Quan sát và thảo luận 

· Mục tiêu : - Biết quan sát, so sánh để tìm ra sự khác nhau về màu sắc, hình dạng, độ lớn của một số loại quả. 

 - Kể tên các bộ phận thường có của một quả.

·  Cách tiến hành :
 - Bước 1: Quan sát các hình trong SGK

  Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát hình ảnh các quả có trong SGK trang 92, 93 và thảo luận theo gợi ý sau : 

 + Chỉ, nói tên và mô tả màu sắc, hình dạng, độ lớn của từng loại quả.

 + Trong số các quả đó, bạn đã ăn loại quả nào ? Nói về mùi vị của quả đó.

 + Chỉ vào các hình của bài và nói tên từng bộ phận của một quả. Người thường ăn bộ phận nào của quả đó ?

 - Bước 2: Quan sát các quả được mang đến lớp

 Nhóm trưởng điều khiển mỗi bạn lần lượt quan sát và giới thiệu quả của mình sưu tầm được theo gợi ý sau :

  + Quan sát bên ngoài : Nêu hình dạng, độ lớn, màu sắc của quả.

  + Quan sát bên trong : Bóc hoặc gọt vỏ, nhận xét về vỏ quả xem có gì đặc biệt...

 - Bước 3: Làm việc cả lớp

    Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. HSK- G Kể tên một số loại quả có hình dáng, kích thước hoặc mùi vị khác nhau.

=> Kết luận : SGV trang 111.

* HĐ2 :  Thảo luận

· Mục tiêu : Nêu được chức năng của hạt và ích lợi của quả.

· Cách tiến hành :

- Bước 1: Làm việc theo nhóm

  GV nêu câu hỏi cho các nhóm thảo luận theo gợi ý sau :

  + Quả thường dùng để làm gì  ? Nêu ví dụ.

  + Quan sát các hình trong trang 92, 93 SGK, Hãy cho biết những quả nào được dùng ăn tươi, quả nào được dùng để chế biến làm thức ăn ?

  + Hạt có chức năng gì ?

- Bước 2: Làm việc cả lớp

   Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

=>Kết luận : Quả thường dùng để ăn tươi, làm rau, ép dầu,...

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu KT.

- GV nhận xét  tiết học.

- Dặn dò HS luôn có ý thức khi ăn các loại quả để đảm bảo an toàn vệ sinh.


TIẾT 3:                                                      TOÁN
                            TIẾT 120 : THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nhận biết được về thời gian (chủ yếu là về thời điểm). Biết xem đồng hồ, chính xác đến từng phút.

 - Rèn luyện kĩ năng xem giờ đồng hồ đúng, nhanh.

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :  GV : Mặt đồng hồ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  - 1 HS  đọc các số sau : II ; VI ; I X ; XII.                                   
                                  - HS, GV nhận xét.
2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                 b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Hướng dẫn cách xem đồng hồ (trường hợp chính xác đến từng phút)

  - GV giới thiệu cấu tạo mặt đồng hồ (đặc biệt giới thiệu các vạch chia phút).

  - GV yêu cầu HS nhìn vào tranh vẽ đồng hồ thứ nhất trong phần bài học rồi hỏi HS ;  “Đồng hồ chỉ mấy giờ ?”

  - GV hướng dẫn HS quan sát tiếp tranh vẽ đồng hồ thứ hai để xác định vị trí kim ngắn trước, sau đó là kim dài : 

  + Kim ngắn ở vị trí quá số 6 một ít. Như vậy là hơn 6 giờ.

   + Kim dài ở vạch số nhỏ thứ ba sau số 2 (tính theo chiều quay của kim đồng hồ).HS tính từ vạch số 12 đến vị trí hiện tại của kim dài, được 13 phút (nhẩm miệng : 5, 10 (đến vach ghi số 2), rồi nhẩm tiếp 11, 12, 13). Do đó đồng hồ chỉ : 6 giờ 13 phút.

  - Tương tự, GV hướng dẫn HS quan sát tranh vẽ đồng hồ thứ ba để HS nêu được thời điểm theo hai cách (6 giờ 56 phút, 7 giờ kém 4 phút).

* HĐ2 : Thực hành
· Bài 1:

  - HSTB đọc yêu cầu bài.

  - GV hướng dẫn HS làm phần đầu : xác định vị trí kim ngắn, kim dài ; từ đó nêu được đồng hồ A chỉ 2 giờ 9 phút.

  - Cho HS tự làm lần lượt các phần còn lại rồi chữa bài, một vài HS nêu giờ theo hai cách ba trường hợp cuối (D, E, G).

  - Củng cố cách xem đồng hồ.

· Bài 2:

  - GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài.

  - HS làm trên mô hình đồng hồ cá nhân.(Đặt trước kim giờ như hình vẽ trong SGK, chỉnh kim phút để đúng với thời gian đã cho).

· Bài 3: 

 - HS đọc yêu cầu bài.

 - GV hướng dẫn HS làm một phần, chẳng hạn  : Chọn thời gian “3giờ 27 phút”. Quan sát các đồng hồ, thấy đồng hồ B chỉ 3 giờ 27 phút, do đó kết luận : “Đồng hồ B ứng với thời gian 3 giờ 27 phút”. Sau đó cho HS tự làm các phần còn lại rồi chữa bài.

 - Rèn kĩ năng xem đồng hồ.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu cách xem đồng hồ.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài.


TIẾT 4:                                                 SINH HOẠT
                                                 SINH HOẠT SAO

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nhận xét, đánh giá các hoạt động của sao trong tuần và đề ra phương hướng tuần sau.
 - Rèn thói quen chấp hành tốt các nề nếp quy định.
 - Giáo dục ý thức tự quản cao.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT :
1. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của sao trong tuần:
 - Sao trưởng nhận xét chung.

 - Ý  kiến của các thành viên.
 - GV nhận xét, đánh giá. 
 * Ưu điểm :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

*Nhược điểm :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Phương hướng tuần sau:
  - Tiếp tục duy trì tốt các nội quy, quy định của trường, lớp đề ra.

  - Phát huy ưu điểm. Hạn chế nhược điểm.

  - Học tập chăm chỉ.

  - Tiếp tục rèn chữ viết đẹp, giữ vở sạch.

  - Giữ gìn CSVC trường học tốt.

  - Thực hiện tốt ATGT, không chơi nghịch các chất cháy nổ như : pháo, diêm,...

  - Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm “Mừng Đảng, mừng xuân”

                                                   Tổ tr​ưởng kí duyệt

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

SÁNG                                                                                 Ngày soạn:         24 - 02 - 2012.
                                                                                        Ngày dạy: Thứ 5  - 01 - 3 - 2012.
TIẾT 1:                                          LUYỆN TỪ VÀ CÂU

                             TỪ NGỮ VỀ NGHỆ THUẬT. DẤU PHẨY

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Nêu đ​ược một số từ ngữ về chủ điểm Nghệ thuật (BT1). Biết đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ngắn (BT2).

 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách linh hoạt, chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ: - Bút dạ, 2 tờ giấy to kẻ bảng điền nội dung BT1.

                        - 3 băng giấy viết BT2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:
    Thế nào là nhân hoá ? Có mấy cách nhân hoá ? Đó là cách nào ? 

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài 1
 - HSTB nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - HS làm bài cá nhân. Sau đó, trao đổi theo nhóm.

 - GV dán lên bảng 2 tờ giấy to, chia lớp thành 2 nhóm, gọi 2 nhóm lên bảng thi tiếp sức. Bạn cuối cùng của nhóm sẽ tự đếm và viết d​ưới bài số l​ượng từ nhóm mình tìm 

đ​ược. 

 - Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng, bình chọn nhóm thắng cuộc.

 - Bốn, năm HS đọc lại BT đã chữa đúng.

 - Củng cố và mở rộng vốn từ về chủ đề Nghệ thuật.

	a) Chỉ những ng​ười hoạt động nghệ thuật
	Diễn viên, ca sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch, biên đạo múa, nhà ảo thuật, đạo diễn, hoạ sĩ, nhạc sĩ, nhà quay phim, nhà điêu khắc, kiến trúc sư​, nhà tạo mốt,...

	b) Chỉ các hoạt động nghệ thuật


	đóng phim, ca hát, múa, vẽ, biểu diễn, ứng tác, làm thơ, làm văn, viết kịch, nặn tượng, quay phim, thiết kế công trình kiến trúc,...

	c) Chỉ các môn nghệ thuật
	điện ảnh, kịch nói, chèo, tuồng, cải l​ương, ca vọng cổ, hát, xiếc, ảo thuật, múa rối, âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc, múa, thơ, văn,...


* HĐ2: Bài 2
 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm đoạn văn.

 - GV dán 3 băng giấy đã viết các câu văn lên bảng, gọi 3 HS lên bảng làm bài. Sau đó đọc lại câu văn, ngắt nghỉ hơi rõ.

 - Cả lớp và GV nhận xét, phân tích từng dấu phẩy, chốt lời giải đúng.

 - GV hỏi về nội dung đoạn văn đã hoàn chỉnh.

 - Vài HS đọc lại các câu văn đã điền dấu phẩy đúng.

 - Củng cố cách dùng dấu phẩy trong đoạn văn.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV nhấn mạnh các từ ngữ về nghệ thuật.

 - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.

 - Dặn HS tập áp dụng biện pháp nhân hóa.


TIẾT 2:                                                CHÍNH TẢ  (N-V)

                                                      TIẾNG ĐÀN

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
 - Làm đúng BT BT2/a. 

 - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :      - GV :  3 tờ phiếu khổ to kẻ bảng ghi nội dung BT 2/a.

                             - HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ:  GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp 4 từ chỉ hoạt động chứa tiếng bắt đầu bằng  s/x. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn  HS nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc đoạn văn 1 lượt, 2 HSTB đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

  -  1 HSG nói lại nội dung đoạn văn.

  - HS tập viết những chữ mình dễ mắc lỗi khi viết bài (mát rượi, thuyền, vũng nước, tung lưới, lướt nhanh).

· GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2:

- GV nêu yêu cầu bài, chọn cho HS làm phần a). 

- GV dán 3 tờ phiếu, lập tổ trọng tài. HS làm bài cá nhân viết ra nháp.

 - GV mời HS của 3 nhóm lên bảng thi làm bài theo cách tiếp sức. Sau thời gian quy định, các nhóm dừng bút, đọc kết quả.

 - Nhiều HS đọc lại kết quả đúng.

 - Cả lớp làm bài vào vở BT (HSHN - Y viết 5- 6 từ ngữ ; HSTB viết 8 từ ngữ ; HSK - G viết  trên 8 từ ngữ). GV theo dõi HS làm bài. 

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố về s/x.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT, những em còn mắc lỗi chính tả về nhà viết lại.


TIẾT 3 :                                                     TOÁN
                                       TIẾT 119 : LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

 - Biết đọc, viết và nhận biết giá trị của các số La Mã đã học. 

 - Vận dụng vàò làm các bài tập đúng, nhanh.

 - HS ham thích học toán.

II. CHUẨN BỊ :    HS:  6 que diêm hoặc que tính.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS đọc các số La Mã sau: II ; V ;  VII ; IV ; X ; XV. GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:

                        b) Các hoạt động:

  * HĐ : GV hướng dẫn HS làm các bài tập

· Bài 1:

   - HS đọc yêu cầu bài.

   - Cho HS nhìn vào mặt đồng hồ rồi đọc.

   - Nhận xét, chữa bài. Rèn kĩ năng nhận biết giá trị của các số La Mã để xem đồng hồ.

· Bài 2:

 - HS  xác định yêu cầu bài.

 - Cho HS đọc xuôi, đọc ngược các số La mã. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Rèn kĩ năng đọc các số La Mã.

· Bài 3: 

  - HS đọc yêu cầu bài toán.

  - Cho HS làm bài rồi chữa bài.GV lưu ý HS là khi viết số La Mã , mỗi chữ số không được viết lặp lại liền nhau quá 3 lần. VD: Không viết là IIII hoặc không viết là VIIII.

  - Rèn kĩ năng viết các số La Mã.

· Bài 4:

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - HS làm bài rồi chữa bài ( HSY- TB làm phần a, b ; HSK- G làm cả bài). 
· Bài 5:  (HSK- G)

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - HS làm bài rồi chữa bài. 

 - Rèn kĩ năng xếp các số La Mã đúng, nhanh,

=> HSHN làm bài 1, 2. GV theo dõi, giúp đỡ.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu KT.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

CHIỀU       
 TIẾT 1:                                                TẬP LÀM VĂN*

                               NGHE - KỂ : NGƯỜI BÁN QUẠT MAY MẮN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Nghe và kể lại đ​ược câu chuyện Người bán quạt may mắn. Trả lời các câu hỏi trong bài. 

 - Rèn kĩ năng kể chuyện đúng, tự nhiên. Trả lời đúng các câu hỏi trong bài. 

 - GD HS yêu thích nghệ thuật, học tập gương ông Vương Hi Chi.

II. CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1:  Hướng dẫn HS làm bài tập

  - HS mở vở BTTV in trang 30. HS quan sát tranh minh hoạ trong vở BT.

· HS kể chuyện

 - Gọi Một số HSK- G kể chuyện. 

 - Từng tốp 4 HS  tập kể lại câu chuyện. GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.

 - Đại diện các nhóm (có trình độ tương đương) thi kể.

 - GV và cả lớp nhận xét cách kể của mỗi HS. 

· HS trả lời các câu hỏi :

 - HS đọc yêu cầu của BT và các câu hỏi gợi ý.

 - HS trả lời miệng các câu hỏi sau :

  + Bà lão bán quạt gặp ai và phàn nàn điều gì ? (HSTB)

  + Ông Vương Hi Chi viết chữ vào những chiếc quạt để làm gì ?  (HSK- G)

  + Vì sao mọi người đua nhau đến mua quạt ? (HSG)

- Cho HS viết bài vào vở BT.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét.

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò 
  - GV : Qua câu chuyện này, em biết gì về ông Vương Hi Chi ?

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS kể chuyện hay, trả lời tốt các câu hỏi.

  - Dặn dò HS  về nhà tập kể lại câu chuyện cho ng​ười thân nghe.


CHIỀU     TIẾT 1:                                 TẬP ĐỌC*
                                    MẶT TRỜI MỌC Ở ĐẰNG ...TÂY !

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : ứng tác, chuyện lạ, hãnh diện,... Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ ; biết đọc đoạn thơ khác với đoạn văn xuôi.

 - Hiểu nghĩa từ ngữ mới :Pu-skin, thi hào, ứng tác,.... Hiểu ND và ý nghĩa của bài : Ca ngợi tài ứng tác thơ của nhà thơ Pu-skin.

 - Giáo dục HS chăm chỉ học tập, yêu thích đọc và làm thơ.  

II. CHUẨN BỊ :   - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:

  - 2 HS tiếp nối nhau đọc truyện Đối đáp với vua và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc. 

   - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GV đọc diễn cảm toàn bài. HS quan sát tranh minh hoạ.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng câu : . GV viết bảng : Pu-skin ; 2 HS đọc ; cả lớp đọc ĐT.

     . HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm  rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc từng đoạn :

     . HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn trong bài.

     . HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài . (HS có thể đặt câu với ngộ nghĩnh, hãnh diện).

   + Cả lớp đọc ĐT bài văn.
* HĐ2:  HD tìm hiểu bài

 - HS đọc thầm đoạn 1, trả lời các câu hỏi :

 + Câu chuyện xảy ra trong hoàn cảnh nào ? 

 +  Câu thơ của người bạn Pu-skin có gì vô lí ? 

 - HS đọc thầm đoạn 2, trả lời :

 + Pu-skin đã chữa thơ giúp bạn ntn ? 

 + Điều gì đã làm cho bài thơ của Pu-skin hợp lí ? 

=> GV chốt lại ND của bài : Ca ngợi tài ứng tác thơ của nhà thơ Pu-skin.

* HĐ3:  Luyện đọc lại

  - 3 HS  tiếp nối nhau thi đọc 3 đoạncủa bài. GV kết hợp hướng dẫn các em đọc thể hiện đúng nội dung từng đoạn. 
  - 1, 2 HS thi đọc cả bài.

  - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bạn đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV hỏi : Bài đọc giúp em hiểu gì về Pu-skin ?

  - GV biểu dương những HS  tích cực và học tập tốt.

  - Dặn dò HS học thuộc 4 dòng thơ trong bài.
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